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Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1:  Nguồn năng lượng chủ yếu của sự sống trên Trái Đất là:

A. Mặt Trời                      B. Mặt Trăng              C. Gió                D. Cây xanh

Câu 2: Hoạt động nào dưới đây không là biến đổi hóa học?

A. Cho vôi sống vào nước                                    B. Đốt một mảnh giấy
C. Trộn xi măng với cát                                       D. Trộn xi măng với cát và nước

Câu 3: Tác dụng của cầu chì là:

A. Dẫn nguồn điện đến bóng đèn, quạt, tủ lạnh, …………….

B. Ngắt mạch điện khi dòng điện quá mạnh

C. Ngắt mạch điện do va chạm, chập làm cháy dây dẫn

D. Đo năng lượng điện đã dùng

Câu 4: Hoa có chức năng gì đối với các loài thực vật có hoa?

A. Sinh sản                                                           B. Quang hợp          

C. Vận chuyển nhựa cây                                      D. Hút nước và chất khoáng

Câu 5: Điền chữ Đ vào ô trống trước ý đúng: (1 điểm)

□ Cây xanh hấp thụ năng lượng mặt trời để sinh trưởng và phát triển.
□ Năng lượng mặt trời không có vai trò gì đối với sự sống của con người.
□ Năng lượng nước chảy được dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, truyền tin, làm chất đốt,.....
□ Năng lượng chất đốt được dùng để đun nóng, thắp sáng, sản xuất điện, ...

Câu 6: Chọn từ trong ngoặc đơn để điền vào mỗi chỗ chấm sau đây cho phù hợp: (1 điểm) (nhụy, sinh dục, sinh sản, nhị)

"Hoa là cơ quan ..................... của những loài thực vật có hoa. Cơ quan ........................... đực gọi là ................... Cơ quan sinh dục cái gọi là ........................" .

Câu 7: Nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B cho phù hợp : (1 điểm)

	A
	
	B

	1. Hiện tượng đầu nhuỵ nhận được những hạt phấn của nhị gọi là…
	 
	a) Sự thụ tinh.

	2. Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là …
	 
	b) Sự thụ phấn.


Câu 8: Hoàn thành bảng so sánh sự khác nhau giữa ruồi và gián dưới đây (2 điểm)
	
	Ruồi
	Gián

	Chu trình sinh sản
	………………………………………
	……………………………

	Nơi đẻ trứng
	………………………………………
	……………………………..


Câu 9:  Nêu những nguyên nhân làm cho đất trồng ngày càng bị thu hẹp và suy thoái? (2 điểm)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: Em hãy cho biết vì sao phải bảo vệ môi trường ? Em đã làm gì để bảo vệ môi trường? (1 điểm)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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	Câu
	1
	2
	3
	4

	Ý đúng
	A
	C
	B
	A

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 5: Điền chữ Đ vào ô trống trước ý đúng: (1 điểm)
Đ Cây xanh hấp thụ năng lượng mặt trời để sinh trưởng và phát triển.
S Năng lượng mặt trời không có vai trò gì đối với sự sống của con người.
S Năng lượng nước chảy được dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, truyền tin, làm chất đốt,.....
Đ Năng lượng chất đốt được dùng để đun nóng, thắp sáng, sản xuất điện, ...

Câu 6: (1 điểm)

"Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị. Cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy".

Câu 7: Nối đúng mỗi ý được 0,5 điểm: (1 điểm)
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Câu 8: Điền đúng mỗi chỗ trồng được 0,5 điểm: (2 điểm)

	
	Ruồi
	Gián

	Chu trình sinh sản
	Ruồi          trứng           dòi(ấu trùng)                                                              nhộng            ruồi  

	Gián         trứng            gián

	Nơi đẻ trứng
	Ở nơi có phân, rác thải, xác chết động vật,...
	Ở xó bếp, ngăn kéo, tủ bếp, tủ quần áo


Câu 9: (2 điểm) Có nhiều nguyên nhân làm cho môi trường đất trồng ngày càng bị thu hẹp và suy thoái:
- Dân số tăng nhanh,  nhu cầu chỗ ở tăng, nhu cầu lương thực tăng, đất trồng bị thu hẹp. Vì vậy người ta phải tìm cách tăng năng suất cây trồng, trong đó có biện pháp bón phân hóa học, sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, … Những việc làm đó khiến cho môi trường đất, nước bị ô nhiễm.

- Dân số tăng, lượng rác thải tăng, việc xử lí rác thải không hợp vệ sinh cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất.

Câu 10: 

Phải bảo vệ môi trường vì: Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của con người. (0,5 điểm). 

Một số việc bảo vệ môi trường : Học sinh trả lời theo cách hiểu của mình ( 0,5 điềm )

